
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên dự toán: Mua sắm dụng cụ tập luyện và thi đấu các môn thể thao (bi

sắt, bơi lội, cầu lông, cầu mây, cờ vua, cử tạ, đá cầu, điền kinh)
- Tên gói thầu: Mua sắm dụng cụ tập luyện và thi đấu các môn thể thao
- Chủ đầu tư: Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục, thể thao.
- Đơn vị tư vấn đấu thầu: Công ty TNHH Hòa An Phát Đồng Tháp.
- Địa điểm cung cấp: Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục, thể thao. Địa

chỉ: số 03, đường Duy Tân, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp thể thao
- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa không quá 30 ngày
- Hình thực hợp đồng: Trọn gói
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:
Trong quá trình chào thầu nhà thầu phải ghi rõ ràng và chi tiết ký mã hiệu,

chủng loại, hãng chế tạo, nguồn gốc, xuất xứ mà không được ghi kèm theo cụm
từ “hoặc tương đương”, đặc tính thông số kỹ thuật trong catalogue phải phù hợp
với đặc tính thông số chủ đầu tư yêu cầu.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ
thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa
(quốc gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng
gói, vận chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc
vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả
các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.



Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu
chuẩn sau đây:

TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

I Môn Bi sắt

1 Trang phục thi đấu Hermodhoặc
tương đương

Hermod -
Việt

Namhoặc
tương
đương

-Vải thun lạnh 4 chiều
-Áo cọc tay, có cổ, in sau lưng áo tên đơn vị " ĐỒNG THÁP
"
- IN logo Trường ở ngực phải và dòng chữ " PETANQUE "
DƯỚI LOGO
- Màu sắc: màu vàng sọc đỏ, áo màu đỏ sọc vàng
- Áo bao gồm nhiều size theo số lượng.
- Yêu cầu áo may có hoa văn giống hinh thay đổi màu thành
vàng, đỏ

Cái 39



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

2 Giày thi đấu

Biti's Hunter
Liteknit III
hoặc tương
đương

'Biti's - Việt
Nam hoặc
tương
đương

-Màu sắc: Đen
-Giày bao gồm nhiều size theo số lượng
-Mô tả sản phẩm:
Kiểu dáng giày thon gọn, mũi và form ôm vừa vặn từ gót lên
đến cổ chân, thoải mái khi vận động và di chuyển.
Thiết kế dây giày có thể điều chỉnh để phù hợp với kích cỡ
của chân.
Thân giày sử dụng chất liệu cao cấp, thấm hút tốt, tránh tình
trạng bị hầm, giữ cho chân luôn khô thoáng.
Phần đế nylon siêu nhẹ kết hợp cùng đế tiếp đất cao su, cho
khả năng đàn hồi và ma sát tốt, ổn định và chống trơn trượt.
Mũi giày được bọc cứng, có lớp đệm cao su nhằm bảo vệ đầu
ngón chân khi hoạt động.
Trọng lượng siêu nhẹ, di chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt, không
bị mỏi, thích hợp dùng khi chơi thể thao, du lịch, đi học và đi
làm

Đôi 39

3 Bi inox MATCH hoặc
tương đương

Obut – Pháp
hoặc tương
đương

-Inox
-Khối lượng 16 bộ 680g
-Đường kính 10 bộ 7,2 cm, 2 bộ 7,3 cm, 1 bộ 7,1 cm
-Bi gồm nhiều loại: 11 bộ sọc (1 bộ đường kính 7,1 cm, 1 bộ
đường kính 7,3cm), 5 bộ trơn (1 bộ đường kính 7,3 cm)

Bộ 15

II Môn Bơi lội



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

1 Quần bơi nam 9647 hoặc
tương đương

Yingfa -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

- Quần bơi tam giác:Thành phần vải: 82% polyester + 18%
spandex
Lớp lót: 92% polyester + 8% spandex
Lớp lót mềm mại, thoáng khí
Dây rút dẽ dàng
- Màu: nhiều màu

Cái 22

2 Áo bơi nữ 980 hoặc
tương đương

Yingfa -
Trung quốc
hoặc tương
đương

- Áo bơi Thành phần vải: Nylon, Polyester, Spandex
Các sọc tương phản eo, thiết kế tôn dáng cho người mặc
Đệm ngực có thể tháo rời thoải mái
Lớp lót vừa vặn, thoải mái, bảo vệ cho bạn
- Màu xanh, đen.

Cái 15

3 Kính bơi TYR hoặc
tương đương

TYR -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

- Kính bơi: Tròng kính làm bằng polycarbonate và tích hợp
tính năng chống tia UVA/UVB, góc nhìn 150 độ
- Màu xanh, xám…

Cái 28

4 Nón bơi

SOLID
SILICONE
CAP hoặc
tương đương

TYR -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

- Nón bơi chất liệu 100% Silicone, ngăn tác động của clo lên
tóc và da.
- Xanh , đen, xám.

Cái 28



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

5 Phao tập luyện
Thắng lợi
hoặc tương
đương

Thắng lợi -
Việt Nam
hoặc tương
đương

- Xốp nguyên miếng.
- Nhiều màu Cái 13

6 Áo Bơi thi đấu

WOMEN'S
AVICTOR

SUPERNOVA
OPEN BACK
hoặc tương
đương

TYR -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

Áo bơi công nghệ:
Công nghệ Hydrosphere hoạt động hài hòa với khả năng tự
nhiên của người bơi để tối ưu hóa tư thế thân người trong
nước, giảm lực cản và tối đa hóa tốc độ.
Lớp phủ độc quyền giúp chống nước, mau khô và bó chặt các
cơ , giữ cho Vận động viên nổi trên mặt nước và lướt nước
hơn.
Chất liệu: 70% Nylon / 30% Lycra Spandex
- Đạt chuẩn fina ( size 24 có Hộp )
- Màu xanh - đen.

Bộ 1

III Môn Cầu lông

1 Ống Cầu lông S70 hoặc
tương đương

Hải yến -
Việt Nam
hoặc tương
đương

1/ Quả cầu làm từ lông vịt, 16 lông/ quả cầu
2/ Tốc độ: số 3
- Lông cầu màu trắng không bị ngã vàng, không bị khô
keo
- 1 thùng/ 50 ống
- 1 ống/ 12 quả
Quả cầu lông dùng tập luyện và thi đấu

Ống 120



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

2 Ống Cầu lông
Vina xanh
hoặc tương
đương

Vina star -
Việt Nam
hoặc tương
đương

1/ Quả cầu làm từ lông vịt, 16 lông/ quả cầu
2/ Tốc độ: số 50
- Lông cầu màu trắng không bị ngã vàng, không bị khô
keo
- 1 thùng/ 50 ống
- 1 ống/ 12 quả
Quả cầu lông tiêu chuần thi đấu

Ống 230

3 Dây cước đan BG65 Ti hoặc
tương đương

Yonex -
Nhật hoặc
tương
đương

1/ Chất liệu:
- Lõi: Lõi đa sợi tơ Polymer Nylon độ bền cao
- Vỏ: Sợi bện đặc biệt Polymer Nylon thô độ bền cao
2/ Đường kính 0.7mm
3/ Chiều dài: 33 feet (10m)
4/ Có tem chống hàng giả của Yonex
5/ Màu dây: Hồng, đỏ, trắng
6/ Lớp phủ ngoài: Titanium Hydride phức hợp

Bộ 100

IV Môn Cầu mây



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

1
Quần áo tập luyện
và thi đấu cho vận
động viên

TA hoặc
tương đương

Tasport -
Việt Nam
hoặc tương
đương

Chất liệu: Vãi thun lạnh 4 chiều co giản, áo ngắn tay in số cao
10 cm trước ngực áo, sau lưng áo in số cao 20 cm và in chữ
Đồng Tháp cao 10 cm ngang vai.Quần in số cao 10cm bên
đùi phải.
Màu sắc: áo màu đỏ và quần màu đen, áo màu vàng và quần
màu đen.
Số lượng: 72 bộ
Chi tiết: Size M 20 bộ ( 10 bộ vàng, 10 bộ đỏ ), size L 10 bộ
( 5 bộ vàng, 5 bộ đỏ), size XL 42 bộ ( 21 bộ vàng, 21 bộ đỏ).

Bộ 72

2 Giày thể lực cho
vận động viên

MCS02 hoặc
tương đương

Asia - Việt
Nam hoặc
tương
đương

Chất liệu: vãi kết hợp đế cao su. Màu sắc: Trắng viền xanh
đen
Trọng lượng 600g trở lên.
Số lượng: 72 đôi. Size 36 10 đôi, size 37 10 đôi, size 38 05
đôi, size 39 15 đôi, size 40 2 đôi, size 41 5 đôi, size 42 15 đôi,
size 44 5 đôi, size 46 5 đôi

Đôi 72

3 Cầu Marathon nữ MT909 hoặc
tương đương

Marathon -
Thái Lan
hoặc tương
đương

Chất liệu: Nhựa tổng hợp.
Trọng lượng 160g.
Màu sắc : màu vàng có viền đỏ.

Quả 73

4 Cầu Marathon
nam

MT908 hoặc
tương đương

Marathon -
Thái Lan
hoặc tương
đương

Chất liệu: Nhựa tổng hợp.Trọng lượng 180g.
Màu sắc: màu vàng có viền nâu. Quả 28



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

5 Giày chuyên môn
cho vận động viên

Nanyang hoặc
tương đương

Nanyang -
Thái Lan
hoặc tương
đương

Chất liệu: vãi kết hợp đế cao su. Màu sắc: Trắng, đen, nâu.
Trọng lượng 600g trở lên.
Số lượng: 80 đôi

Đôi 80

6 Bục dậm nhảy TKN hoặc
tương đương

TKN - Việt
Nam hoặc
tương
đương

Bục dậm nhảy, có thể tăng hạ chiều cao.
Kích thước: DxRxC 110x41x20cm.
Màu sắc: Đen xám.
Chất liệu: Nhựa ABS chịu lực, độ bền cao, chắc chắn.

Cái 2

7
Trang phục huấn
luyện cho Huấn
luyện viên

Proning hoặc
tương đương

Donex -
Việt Nam
hoặc tương
đương

Công nghệ 100% Polyester;
Áo màu xanh, chất liệu siêu nhẹ, thoáng khí mang lại sự
thoải mái và linh hoạt khi vận động;
Quần dài màu đen, co giản tốt, thoải mái vận động, ống quần
suông.
In logo Trường trên ngực áo, "COACH" dưới Logo, "ĐỒNG
THÁP" sau lưng.
02 bộ size XL, 02 bộ size L.

Bộ 4

8 Đồng hồ bấm giờ HS70-W hoặc
tương đương

Casio -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

Trọng lượng : 0.075 kg,
Kích thước 8,4x 6,4 x 2,4 cm Cái 2

V Môn Cờ vua



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

1 Đồng hồ thi đấu PQ9903 hoặc
tương đương

Leap -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

- Có 29 chế độ, chức năng khác nhau được thiết kế dễ sử
dụng.
- Sản phẩm có thể chỉnh sửa thời gian trong khi chơi.
- Có các tính năng cộng giờ theo tiêu chuẩn thi đấu được
Liên đoàn cờ Việt Nam công nhận

Cái 15

2 Bàn, quân cờ
Vietchess
hoặc tương
đương

Vietchess -
Việt Nam
hoặc tương
đương

Bộ cờ vua đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế
- Kích thước bàn cờ vua 60x60cm
- Bàn cớ Viryl (giả da), không cong gập, dễ dàng cuộn lại và
di chuyển
- Quân cờ đặc ruột, đen và trắng sữa.

Bộ 24

3 Giày tập luyện Wika hoặc
tương đương

Wika - Việt
Nam hoặc
tương
đương

+ Chất liệu: Da bóng mép ngoài giúp tăng độ bền khi di
chuyển sinh hoạt. Giày ôm chân tạo cảm giác an toàn, đế giày
có đệm khí tạo độ êm và đế giày chống trơn trợt.
+ Giày có các thành phần PU leathẻ, Eva, Rubbẻ giúp đôi
giày bền và mềm.
+ Màu sắc: Trắng sữa kết hơp vàng và xanh nhạt

Đôi 4



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

4 Giày thi đấu Wika hoặc
tương đương

Wika - Việt
Nam hoặc
tương
đương

Hãng- xuất xứ: Việt Nam
+ Chất liệu: Da bóng mép ngoài giúp tăng độ bền khi di
chuyển sinh hoạt. Giày ôm chân tạo cảm giác an toàn, đế giày
có đệm khí tạo độ êm và đế giày chống trơn trợt.
+ Giày có các thành phần PU leathẻ, Eva, Rubbẻ giúp đôi
giày bền và mềm.
+ Màu sắc: Trắng sữa kết hơp vàng và xanh nhạt

Đôi 30

5 Trang phục tập
luyện

TA hoặc
tương đương

Tasport -
Việt Nam
hoặc tương
đương

Chất liệu: Áo thể thao vải Polyester Gai cao cấp.
Màu sắc 2 màu như hình mẫu
(Size: 8XXL, 10XL, 16L, 12M, 8S, 6XS)

Bộ 60

6 Trang phục thi đấu Egan hoặc
tương đương

CPsport -
Việt Nam
hoặc tương
đương

Chất liệu: Vải gió chun thể thao co giãn 4 chiều (95%
polyester + 5% Spandex), vải mềm mại không nhăn nhàu,
mau khô.
+ Áo có lớp lót mềm giữ nhiệt tốt, có ngăn túi trong, 2 túi
ngoài có kéo
+ Quần có 2 túi 2 bên có khóa
+ Màu sắc: Áo màu đỏ kết hơp màu ghi đậm, Quần màu ghi
đậm

Bộ 4

VI Môn Cử tạ



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

1 Giày chuyên dụng
WL9551A
hoặc tương
đương

Dowin -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

Màu sắc: màu trắng phối đen
Chất liệu: Phần trên của giày được làm bằng da bò kết hợp
lưới giúp thoáng khí và độ bền tăng lên. Gót được làm bằng
nhựa TPU cứng tạo nên sự chắc chắn và chống mài mòn rất
cao.Đai dán đôi giúp cho chân được cố định và an toàn khi
nâng tạ.
Chiều cao gót chân 18mm
Đây là giầy được thiết kế chỉ dành riêng cho môn cử tạ
Đặc tính: Thông thoáng, hút ẩm

Đôi 10

2 Dây kéo lưng Thiên tân hoặc
tương đương

Thiên tân -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

Chất liệu: Vải sợi may khâu chắc chắn
Màu sắc: Trắng Cặp 5

3 Quần tập luyện Dowin hoặc
tương đương

Dowin -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

Chất liệu: Thun co giãn 4 chiều.
Đặc tính: Nhẹ, thoáng mát và thấm hút mồ hôi. Cái 20

4 Bột rít xoa tay Thiên tân hoặc
tương đương

Thiên tân -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

Chất liệu: Bột là magie cacbonat, màu trắng, rắn, mịn, nhẹ có
tác dụng hút ẩm rất tốt Kg 3



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

5 Quần áo tập luyện
thể lực

TA hoặc
tương đương

Tasport -
Việt Nam
hoặc tương
đương

Chất liệu: Thun co giãn 4 chiều. 10 bộ xanh và 10 bộ đỏ,
Trước ngực trái in logo bé sen Cử tạ và sau lưng in chữ Đồng
Tháp.
Đặc tính: Nhẹ, thoáng mát và thấm hút mồ hôi.

Bộ 20

6 Thảm cao su
Gom Tech
hoặc tương
đương

Gom Tech -
Việt Nam
hoặc tương
đương

Sàn tạ tập luyện chống rung đập. Chất liệu cao su nguyên
chất. Kích thước 1m*2m*5cm Bộ 1

7 Bộ tạ tập luyện Thiên tân hoặc
tương đương

Thiên tân -
Trung quốc
hoặc tương
đương

Bộ tạ tập luyện 185-190kg
- Chất liệu: Cao su màu bọc thép
- Gồm các bánh: 25kg×2, 20kg×2, 15kg× 2, 10kg×2, 5kg×2,
2,5kg×2, 2kg×2; 1,5kg×2, 1kg×2, 0,5kg×2
Và 2 khóa tạ 5kg/ 2 khóa.
Cần tạ 20kg của nam hoặc 15kg của nữ

Bộ 1

VII Môn Đá cầu

1 Cầu đá loại thi đấu ĐLS hoặc
tương đương

ĐLS - Việt
Nam hoặc
tương
đương

Chất liệu: cánh làm bằng xốp màu đỏ. Đệm cao su dày 1,3 -
1,5 cm. Đường kính 3,4 - 4 cm. Vòng đệm bằng giấy. Độ cao
13 - 15 cm. Độ cao ống cấm 7 cm. Cầu có trọng lượng 13g
(+-0,5g). Cầu đạt tiêu chuẩn thi đấu. Sản phẩm bán theo hộp
(6 quả trong 01 hộp).

Quả 8.350



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

2 Giày da chuyên
dùng

GDC hoặc
tương đương

Thiên
trường -
Việt Nam
hoặc tương
đương

Chất liệu: Da bò cao cấp, đế kép cao su mềm, nền đế màu
vàng hoặc màu đỏ.
Màu sắc: Đen

Đôi 55

3 Trang phục tập
luyện

TA hoặc
tương đương

Tasport -
Việt Nam
hoặc tương
đương

- Chất liệu: Thun lạnh, co giãn 4 chiều.
Màu sắc: Áo màu xanh, quần màu đen.
Áo in số trước ngực phải, số áo in sau lưng và in chữ "Đồng
Tháp" áo màu xanh, quần màu đen, quần in số bên góc phải
ống. Size và số in trên áo và quần:

Bộ 50



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

4 Trang phục thi đấu TA hoặc
tương đương

Tasport -
Việt Nam
hoặc tương
đương

- Chất liệu: Thun lạnh, co giãn 4 chiều. Màu sắc: Áo màu
vàng + đỏ, quần màu đen. Áo in số trước ngực phải, số áo in
sau lưng và in chữ "Đồng Tháp", quần in số bên góc phải
ống. Size và số in trên áo và quần:
Màu vàng:
Size S (4 bộ) in số (6,7,8,9).
Size M (21 bộ) in số
(1,6,6,6,6,7,7,8,8,8,9,9,9,10,10,11,11,12,12,12,13).
Size L (21 bộ) in số
(1,3,5,6,7,7,7,7,8,8,9,9,10,10,10,10,11,11,12,15,20).
Size XL (4 bộ) in số (6,9,11,17)
Màu đỏ:
Size S (4 bộ) in số (6,7,8,9).
Size M (21 bộ) in số
(1,6,6,6,6,7,7,8,8,8,9,9,9,10,10,11,11,12,12,12,13).
Size L (21 bộ) in số
(1,3,5,6,7,7,7,7,8,8,9,9,10,10,10,10,11,11,12,15,20).
Size XL (4 bộ) in số (6,9,11,17)

Bộ 100

5 Giày tập thể lực
WARRIOR
hoặc tương
đương

WARRIOR
- Việt Nam
hoặc tương
đương

Đế giày hình vân sóng, đệm cao su êm ái, có rảnh sâu, dẻo
dai và linh hoạt trong khi di chuyển, chất liệu làm từ vải, da
chất lượng cao mang lại cảm giác khô thoáng và thoải mái
khi mang. Thiết kế gọn, nhẹ
- Màu sắc: Trắng - đỏ

Đôi 53



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

6
Trang phục huấn
luyện cho huấn
luyện viên

Proning hoặc
tương đương

Donex -
Việt Nam
hoặc tương
đương

- Công nghệ 100% Polyester;
- Áo màu xanh, chất liệu siêu nhẹ, thoáng khí mang lại sự
thoải mái và linh hoạt khi vận động;
- Quần dài màu đen, co giản tốt, thoải mái vận động, ống
quần suông.
- In logo Trường trên ngực áo, in chữ "COACH" dưới Logo,
in chữ "ĐỒNG THÁP" đen sau lưng.

bộ 5

7 Giầy lên lớp cho
huấn luyện viên

Court FF 2
Novak hoặc
tương đương

Ascis - Việt
Nam hoặc
tương
đương

- Sử dụng công nghệ AHAR - Asics high Abrasion Rubber
(vật liệu cao su chống mòn của Asics) mang lại độ bám và độ
bền bỉ trên mọi bề mặt sân. Đôi giày được thiết kế chú trọng
sự êm ái, nhanh nhẹn, bám sân và bền bỉ từ phần thân giày
cho đến đế giày.
- Size: 38 (1 đôi), 40 (1 đôi), 42 (2 đôi), 43 (1 đôi)
- Màu sắc: xanh - viền trắng - đế đen

đôi 5

8 Dây nhảy thể lực
Thăng long
hoặc tương
đương

Thăng long -
Việt Nam
hoặc tương
đương

Chi tiết, Thông tin sản phẩm: Chất liệu: tay cầm bằng nhựa
cứng (vân gỗ). Sợi dây bằng PVC dẻo dai
- Chiều dài: 2,6m
- Đường kính : 12mm
- Độ nặng: 350gr - 400gr
- Màu cam
- Màu đỏ

sợi 50



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

9 Trang phục tập
sinh hoạt

TA hoặc
tương đương

Tasport -
Việt Nam
hoặc tương
đương

Chất liệu 100% Polyester. Thun lạnh co giãn 4 chiều siêu
nhẹ, thoáng khí, mang lại sự thoải mái và linh hoạt khi vận
động. Màu sắc: áo màu vàng. In logo Trường trên ngực áo,
chữ "Đồng Tháp" sau lưng.

cái 55

VIII Môn Điền kinh

1 Quần áo tập luyện
và thi đấu

Dowin hoặc
tương đương

Dowin -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

*Áo thi đấu cọc tay, in bên ngực trái áo tên đơn vị .
*Màu sắc: áo màu xanh biển,trắng đỏ.
-Chất liệu: Vải polyester. - Tính năng: Khả năng chống nước
tốt, thoát mồ hôi nhanh, chống nhăn,không hấp thụ bụi bẩn,
dễ vệ sinh, kháng nấm mốc.
* Quần áo tập luyện : + toàn xanh:
+ áo trắng quần đỏ:

Bộ 32

2 Giày thi đấu Nike hoặc
tương đương

Nike -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

- Chất liệu: Đế giày bằng cao su, chất liệu bề mặt giày bằng
da sợi nhỏ cao cấp, lưới, vải.
- Tính năng: Tăng cường đệm giảm chấn, khả năng uống
cong dễ dàng, thoáng khí cao, chống trơn trợt, làm khô
nhanh.
- Giầy đinh chạy ngắn
- Giầy đinh nhảy xa
- Giầy thi đấu ném đẩy

Đôi 10



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

3 Giày Ba-ta
Thượng đình
hoặc tương
đương

Thượng
đình - Việt
Nam hoặc
tương
đương

- Chất liệu: Đế cao su, chất liệu bề mặt: vải dệt sợi to, nhựa
cao su tổng hợp.
- Tính năng: có độ bám cao, nhẹ, giặt dễ khi dơ, độ bền cao,
chống trơn trượt.

Đôi 28

4 Tạ xích Crown hoặc
tương đương

Crown -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

- Chất liệu: Chì, dùng cho thi đấu và tập luyện.
- Trọng lượng 4kg (Nữ), 7kg (Nam). Bộ 2

5 Dây Cao su TKN 12 hoặc
tương đương

TKNSPORT
- Việt Nam
hoặc tương
đương

Cao su Việt Nam
- Chất liệu: Cao su Mét 90

6
Trang phục huấn
luyện cho huấn
luyện viên

Proning hoặc
tương đương

Donex -
Việt Nam
hoặc tương
đương

- Công nghệ 100% Polyester;
- Áo màu xanh, chất liệu siêu nhẹ, thoáng khí mang lại sự
thoải mái và linh hoạt khi vận động;
- Quần dài màu đen, co giản tốt, thoải mái vận động, ống
quần suông.
- In logo Trường trên ngực áo, "COACH" dưới Logo,
"ĐỒNG THÁP" sau lưng.

bộ 4

7 Tạ miếng tròn
bằng gang

Ziva hoặc
tương đương

Ziva - Trung
Quốc hoặc
tương

Đúc bằng gang mạ màu, đường kính lỗ phi 30, dùng cho các
bài tập cơ bắp sức mạnh nhanh. Miếng 10



TT Tên Máy móc -
thiết bị Mã hàng Xuất xứ

Tính năng kỹ thuật cơ bản
(mô tả sản phẩm, kiểu, loại, kích thước, khối lượng, độ
dài, màu sắc, đặt kính kỹ thuật, chất liệu, size số, màu

sắc,... )

Đơn
vị
tính

Số
lượng

đương

8 Thanh đoàn tạ đặc Ziva hoặc
tương đương

Ziva - Trung
Quốc hoặc
tương
đương

Đúc bằng Thép không gỉ, mạ inox siêu bền, đoàn gánh tạ dài
1m8, phi 30. cây 1

9 Đĩa ném Crown hoặc
tương đương

Crown -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

- Chất liệu:làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như: cao su,
kim loại. Trọng lượng 01 cái (1,5kg), 01 cái (2kg) cái 2

10 Đồng hồ bấm giờ
thể thao

HS70-W hoặc
tương đương

Casio -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

Sản phẩm 100% chính hãng
bảo hành chính hãng cái 1

Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính
năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù
hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương
đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.

3. Kiểm tra và thử nghiệm



Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra hình dáng, chủng loại, tài liệu, vận hành
- Có cam kết bằng văn bản các nội dung sau:
+ Chi phí cho việc kiểm tra và vận chuyển do nhà thầu chịu trách nhiệm.
+ Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu, tùy tình hình cụ thể bên mua sẽ đưa ra yêu cầu cụ thể, bên cung cấp có trách nhiệm
đáp ứng.
+ Công việc hướng dẫn sử dụng, chuyển giao chỉ được xem là hoàn tất khi hàng hóa còn nguyên đai nguyên kiện theo tiêu
chuẩn, bên nhận tự vận hành thuần thục các chức năng của các hàng hóa, nắm được các phương pháp bảo trì, bảo dưỡng


